
TT Sản Phẩm Hình Ảnh TT Sản Phẩm Hình Ảnh TT Sản Phẩm Hình Ảnh TT Sản Phẩm Hình Ảnh

1
Tổ Ong 

QC : 200x100x12mm
12

Chẻ Xanh

QC: 200x100
23

Bazan Xám Băm

QC: 600x300x18mm
34

Đen Da Trăn Khò

QC: 600x300x17mm

2
Tổ Ong 

QC : 300x150x12mm
13

Chẻ Xanh

QC: 300x100
24

Bazan Xám Phun Cát

QC: 600x300x18mm
35

Đen Phú Yên Khò

QC: 600x300x17mm

3
Tổ Ong 

QC : 600x100x12mm
14

Chẻ Xanh

QC: 300x150
25

Bazan Xám Honed

QC: 600x300x18mm
36

Đen Granida Băm

QC: 600x300x18mm

4

Tổ Ong 

QC : 600x150x12mm

QC : 600x200x12mm

15
Chẻ Xanh

QC: 600x300
26

Bazan Đen Khò

QC: 600x300x18mm
37

Đen Granida Băm

QC: 300x300x18mm

5
Tổ Ong 

QC : 600x300x12mm
16

Chẻ Vàng - Bao

Chẻ Xanh - Bao
27

Bazan Đen Khò

QC: 150x150x30mm
38

Xám Granida Khò

QC: 600x300x18mm

6
Tổ Ong 

QC : 600x300x20mm
17 Đá Rìa Đà Nẵng 28

Bazan Đen Khò

QC: 200x200x30mm
39

Đen Hoàng Gia Phun Cát

QC: 600x300x18mm

7
Tổ Ong 

QC : 600x300x30nn
18 Đá Xanh Đ.Nẵng 29

Bazan Đen Khò

QC: 300x150x30mm
40

Xám Hoa Sơn Khò

QC: 600x300x18mm

8
Ghép Ong 

QC : 500x100mm
19 Đá Vàng vân gỗ 30

Bazan Đen Khò

QC: 400x200x30mm
41

Xám Hoa Sơn Băm

QC: 600x300x18mm

9
Bóc Xanh Rêu

QC: 200x100x12mm
20

Ngói Lai Châu vảy cá

QC: 210x140 

(Dày 4-6mm)

31
Đen Muối Mài Cát

QC: 600x300x18mm
42

Xám Hoàng Gia Khò

QC: 600x300x18mm

10
Bóc Xanh Rêu

QC: 300x150x12mm
21

Ngói Lai Châu Chứ NHật 

QC: 200 x 300

(Ốp & Lát)

32
Đen Muối Mài Cát

QC: 300x300x18mm
43

Xám Lâm Đồng Khò

QC: 600x300x18mm

11

Băm Xanh Rêu 

Soi Viền

QC: 200x100x12mm

22

Ngói Lai Châu vuông

QC: 200 x 200

(Ốp & Lát)

33

Đen Thanh Hóa 

Mài Cát

QC: 600x300x18mm

44
Hồng Xuân Dung Khò

QC: 600x300x18mm



TT Sản Phẩm Hình Ảnh TT Sản Phẩm Hình Ảnh TT Sản Phẩm Hình Ảnh TT Sản Phẩm Hình Ảnh

45
Nâu Arora Phun Cát

QC: 600x300x18mm
56

Trắng Bình Định Khò

QC: 600x300x18mm
67

Vàng Rối Thanh Hóa

QC: 300x300x18mm
77

Đen Lai Châu

QC: 200x100

46
Nâu Phước Hòa Khò 

QC: 600x300x18mm
57

Trắng ĐăkNông Khò

QC: 600x300x18mm
68

Vàng Rối Thanh Hóa

QC: 600x300x18mm
78

Đen Lai Châu

QC: 300x150

47
Sọc Dưa Mài Cát

QC: 300x300x18mm
58

Trắng Suối Lau Khò

QC: 600x300x18mm
69

Vàng Thanh Hóa 

Tông Vàng

QC: 600x300x18mm

79
Đen Lai Châu

QC: 600x300

48
Sọc Dưa Mài Cát

QC: 600x300x18mm
59

Trắng Xuân Sơn Thô

QC: 600x300x18mm
70

Vàng Thanh Hóa 

Tông Xám

QC: 600x300x18mm

80
Đá Đa Sắc 

QC: 200x100

49
Sọc Dưa Mài Honed

QC: 300x300x18mm
60

Trắng Xuân Sơn Khò

QC: 600x300x18mm
71

Xanh Thanh Hóa Băm

QC: 600x300x18mm
81

Đá Đa Sắc 

QC: 300x150

50
Sọc Dưa Mài Honed

QC: 600x300x18mm
61

Trắng Vân Mây Khò

QC: 600x300x18mm
72

Xanh Thanh Hóa Honed

QC: 600x300x18mm
82

Đá Đa Sắc 

QC: 600x300

51
Tím Hoa Cà KHò

QC: 600x300x18mm
62

Vàng Bình Định Khò

(Màu Nhạt)

QC: 600x300x18mm

73
Xanh Thanh Hóa KHò

QC: 600x300x18mm
83 Đá Rối Đa Sắc 

52
Tím Khánh Hòa Khò

QC: 600x300x18mm
63

Vàng Bình Định Băm

(Màu Nhạt)

QC: 600x300x18mm

74

Xanh Thanh Hóa 

Phun Cát

QC: 600x300x18mm

84

Đá Rối Đa Sắc 

Độ dày : 10-15mm

Palet ~ 35m2

53

Đỏ Bình Định Khò -

Màu Nhạt

QC: 600x300x18mm

64

Vàng Bình Định Băm

(Màu Đậm)

QC: 600x300x18mm

75
Xanh Ninh Thuận KHò

QC: 600x300x18mm
85 Đá Rối Đen Ghi

54

Đỏ Bình Định Băm -

 Màu đậm

QC: 600x300x18mm

65

Vàng Bình Định Băm

(Màu Đậm)

QC: 600x300x30mm

76
Xanh Ninh Thuận KHò

QC: 600x300x30mm
86

Đá Rối Đen Ghi

Độ dày : 10-15mm

Palet ~ 35m2

55
Tím Violet

QC: 600x300x18mm



TT Sản Phẩm Hình Ảnh TT Sản Phẩm Hình Ảnh TT Sản Phẩm Hình Ảnh TT Sản Phẩm Hình Ảnh

87
Cubic Đỏ Bình Định

QC: 100x100x50mm
98

Đá Bánh Dầu

Ø 300-400mm
109 Chẻ Xanh Đà Nẵng 120 Mẫu phun 7

88
Cubic Vàng Bình Định

QC: 100x100x50mm
99

Đá Bánh Dầu

Ø 400-500mm
110 Đá Bó Vỉa Trắng Suối Lau 121 Mẫu phun 8

89
Cubic Trắng Bình Định

QC: 100x100x50mm
100

Đá Bánh Dầu

Ø 500-600mm
111 Bó Vỉa Xanh Thanh Hóa 122 Mẫu phun 9

90
Cubic Trắng Suối Lau

QC: 100x100x50mm
101

Đan Vàng Bình Định

QC: 600x300x60mm
112 Đá Bó Vỉa Vàng Bình Định 123 Gia công mẫu 1

91
Cubic Đen Bazan

QC: 100x100x50mm
102

Đan Đen An Lão

QC: 600x300x60mm
113 Bó Vỉa Đen Bazan 124 Gia công mẫu 2

92
Cubic Phước Hòa

QC: 100x100x50mm
103

Đỏ Bình Định Sộ Lồi

QC: 600x300x60mm
114 Mẫu phun 1 125 Gia công mẫu 3

93
Cubic Đen Bình Định

QC: 100x100x50mm
104

Vàng Bình Định 

Sộ Lồi

QC: 600x300x60mm

115 Mẫu phun 2 126 Gia công mẫu 4

94

Đá Thớt Tổ Ong 

dày 50mm

Ø 250-350mm

105
Vàng Bình Định Tẩy

QC : 300x100x100mm
116 Mẫu phun 3 127 Gia công mẫu 5

95
Đan Phước Hòa

QC: 600x300x60mm
106

Đen Bazan Tẩy

QC: 300x100x100
117 Mẫu phun 4 128 Gia công mẫu 6

96 Đá Tổ Ong Rối 107 Đá Vàng Bình Định Rối 118 Mẫu phun 5 129 Gia công mẫu 7

97 Đá Thớt Tổ Ong 108 Chẻ Vàng Đà Nẵng 119 Mẫu phun 6 130 Gia công mẫu 8


